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HỘI ĐỒNG CẤP TỈNH XÉT TẶNG 

"GIẢI THƯỜNG HỒ CHÍ MINH”, 

“GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC” VỀ 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:    01  /QĐ-HĐ         Tuyên Quang, ngày  10  tháng 10 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng cấp tỉnh 

 xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”  

về văn học, nghệ thuật năm 2021 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CẤP TỈNH XÉT TẶNG "GIẢI THƯỜNG HỒ CHÍ MINH”, 

“GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC” VỀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NĂM 2021  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về  

“Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 4908/VBHN-BVHTTDL ngày 29/10/2018 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch  hợp nhất 02 Nghị định (Nghị  định số 90/2014/NĐ - CP 

ngày 29/9/2014 của Chính phủ; Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 

của Chính phủ); 

Căn cứ Quyết định số 3426/QĐ-BVHTTDL ngày 08/10/2019 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021; 

Căn cứ Văn bản 408/BVHTTDL-TĐKT ngày 04/02/2020 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 

“Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021. 

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 

131/TTr-SVHTTDL ngày 26/8/2020. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Ban Hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội 

đồng cấp tỉnh xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về 

văn học, nghệ thuật năm 2021. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Thành viên Hội đồng 

cấp tỉnh xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn 

học, nghệ thuật năm 2021 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:   
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo) 

- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương;         

- Như Điều 2; (thi hành) 

- PCVP UBND tỉnh Ngô Mạnh Hùng; 

- Phòng KGVX; 

- Lưu: VT, KGVX (Giang). 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Hoàng Việt Phương 
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QUY CHẾ 

Hoạt động của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 

“Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số  01 /QĐ-HĐ ngày  10/10/2020  của Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh xét tặng 

“Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021) 

Chương I 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

Điều 1. Chức năng của Hội đồng 

Hội đồng cấp tỉnh xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà 

nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) có chức năng 

tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc 

chỉ đạo, điều hành và tổ chức xét chọn hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021, theo đúng Nghị 

định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật; Nghị định số 

133/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về  “Giải thưởng Hồ 

Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật; Văn bản hợp nhất số 

4908/VBHN-BVHTTDL ngày 29/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

hợp nhất 02 Nghị định (Nghị  định số 90/2014/NĐ - CP ngày 29/9/2014 của Chính 

phủ; Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ); Văn bản 

408/BVHTTDL-TĐKT ngày 04/02/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

về việc hướng dẫn xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà 

nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng 

1. Tổ chức việc xét, chọn đánh giá hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ 

Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 đảm bảo 

chất lượng, thời gian và đúng quy định của pháp luật. 

2. Thông báo công khai kết quả xét chọn trên các phương tiện thông tin đại 

chúng để lấy ý kiến nhân dân trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc 

thời hạn xem xét, đánh giá hồ sơ. 

3. Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị trong thời gian 20 ngày kể từ ngày kết thúc 

thời hạn thông báo kết quả. 

4. Hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 và được ít 

nhất 90% tổng số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý gửi cơ quan thường trực 

của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trước ngày 10/11/2020 theo quy định. 
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Chương II 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng 

Lãnh đạo mọi hoạt động của Hội đồng, quyết định triệu tập, chủ trì và kết luận 

các phiên họp của Hội đồng; phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng. 

Điều 4. Phó Chủ tịch Hội đồng 

Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc xét chọn các tác phẩm văn 

học, nghệ thuật của tác giả, nhóm tác giả có đủ điều kiện xét tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 

2021 trên địa bàn tỉnh; thay mặt Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp của Hội 

đồng, ký các văn bản của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền; 

thay mặt Hội đồng cung cấp thông tin và phát ngôn báo chí về công tác xét 

tặng  “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ 

thuật năm 2021. 

Điều 5. Các thành viên Hội đồng 

1. Theo dõi, chỉ đạo hoạt động xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 thuộc phạm vi, lĩnh vực 

được phân công phụ trách. 

2. Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng. Trường hợp vắng mặt không 

tham dự cuộc họp Hội đồng, thành viên phải báo cáo với Chủ tịch Hội đồng, đồng thời 

gửi văn bản phát biểu ý kiến của mình tới Thư ký Hội đồng; cử cấp Phó Thủ trưởng 

đơn vị đi họp thay, người đi họp thay được phát biểu ý kiến. Quyền biểu quyết hoặc 

bỏ phiếu của người đi họp thay do Chủ tịch Hội đồng quyết định tại phiên họp. 

Điều 6. Thư ký Hội đồng 

 Có trách nhiệm giúp Chủ tịch Hội đồng lập kế hoạch, nội dung công tác và 

tổ chức các kỳ họp của Hội đồng, giải quyết các công việc nghiệp vụ thường xuyên 

và đột xuất của Hội đồng. 

Điều 7. Cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng, 

có nhiệm vụ: 

1. Tham mưu, đề xuất với Hội đồng về chủ trương, kế hoạch tổ chức thực 

hiện việc xét chọn hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 theo quy định; dự thảo nội 

dung các văn bản liên quan; được sử dụng con dấu của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch để thực hiện những nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng ủy quyền. 
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2. Tiếp nhận, hướng dẫn và xem xét các hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng 

Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021; kiểm tra 

tính hợp lệ, đầy đủ và yêu cầu bổ sung hồ sơ trong trường hợp cần thiết theo quy định. 

3. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 

“Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 để trình Hội đồng xem 

xét, giải quyết trong các cuộc họp; Hồ sơ gửi các thành viên Hội đồng trước khi tổ 

chức cuộc họp ít nhất là 5 ngày làm việc. 

4. Đề xuất nội dung, chương trình tổ chức cuộc họp của Hội đồng theo quyết 

định của Chủ tịch Hội đồng để xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng 

Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021. 

5. Báo cáo tình hình hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển 

khai các kết luận của Hội đồng. Công bố thông tin kết quả xét chọn của Hội đồng sơ 

khảo cấp tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến của nhân dân. 

Thường trực giải quyết các công việc nghiệp vụ về xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021. 

6. Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc xét chọn hồ sơ đề 

nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, 

nghệ thuật năm 2021 và phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan kiểm tra, 

xác minh, báo cáo Chủ tịch Hội đồng xử lý. 

Chương III 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG 

Điều 8. Trách nhiệm và Nguyên tắc làm việc của Hội đồng 

Thực hiện theo Hướng dẫn của Bộ Văn hóa hóa, Thể thao và Du lịch tại 

Văn bản số 408/BVHTTDL-TĐKT ngày 04/02/2020 về việc hướng dẫn xét tặng 

"Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học nghệ thuật năm 

2021; Văn bản 4908/VBHN-BVHTTDL ngày 29/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch hợp nhất 02 Nghị định (Nghị định số 90/2014/NĐ - CP ngày 

29/9/2014 của Chính phủ; Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của 

Chính phủ) và các văn bản có liên quan. 

Điều 9. Quy trình xét, tặng 

Hội đồng xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về 

văn học, nghệ thuật năm 2021 thực hiện theo quy định tại điều 12, Văn bản hợp nhất 

số 4908/VBHN-BVHTTDL ngày 29/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

hợp nhất 02 Nghị định (Nghị  định số 90/2014/NĐ - CP ngày 29/9/2014 của Chính 

phủ; Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ) và các văn 

bản hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có liên quan. 
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Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 10. Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng và Thủ trưởng 

cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc chấp hành quy chế này. Trường hợp cần bổ 

sung, sửa đổi quy chế, trên cơ sở đề xuất của các thành viên Hội đồng, cơ quan 

Thường trực Hội đồng báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định./.                 
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